
PHỤ LỤC SỐ 04 

Mẫu số 4.1 
 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

ĐƠN VỊ….. 

* 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày ...... tháng...... năm 2022 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu ..... năm 2022 

(Đối với cá nhân) 

 I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 - Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ..............................  

 - Sinh ngày, tháng, năm: ……………………….Giới tính:  ..........................  

 - Quê quán: ......................................................................................................  

 - Trú quán ........................................................................................................  

 - Đơn vị công tác .............................................................................................  

 - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ......................................................  

 - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  ................................................................  

 - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:  ....................................................  

 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: .................................  

2. Thành tích đạt được của cá nhân (kê khai thành tích 01 năm đối với danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 03 năm liền kề năm đề nghị xét tặng đối với danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Học viện” và 06 năm liền kề năm đề nghị xét tặng đối 

với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Có so sánh với giai đoạn trước liền kề. 

Nêu thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt 

được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới 

công tác quản lý, những giải pháp, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi 

mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống 

cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng tập thể vững mạnh: 

chuyên môn, Đảng, các tổ chức đoàn thể; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…). 

3. Giải pháp hoặc đề tài có ảnh hưởng phạm vi cấp …  

- Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Ghi tên giải pháp hoặc kê khai 

khác khi đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (có minh chứng kèm 

theo). 

- Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Học viện”: Ghi tên 03 giải pháp 

hoặc các thành tích khác được công nhận, trong đó chọn 01 giải pháp có phạm vi 



ảnh hưởng cấp Học viện trở lên hoặc đề tài cấp Học viện được xếp loại từ khá trở 

lên, nếu là đề tài cấp Nhà nước xếp loại từ đạt trở lên (có minh chứng kèm theo). 

- Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi tên 03 giải pháp hoặc 

các thành tích khác được công nhận, trong đó chọn 01 giải pháp có phạm vi ảnh 

hưởng cấp toàn quốc hoặc đề tài cấp Nhà nước được xếp loại từ đạt trở lên (có 

minh chứng kèm theo). 

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

1. Danh hiệu thi đua 

Năm  Danh hiệu 

thi đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định  

   

   

   

   

   

   

2. Hình thức khen thưởng 

Năm  Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định  

   

   

   

   

   

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

 

 



PHỤ LỤC SỐ 04 

Mẫu số 4.2 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

ĐƠN VỊ….. 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

  Hà Nội, ngày ...... tháng...... năm 2022 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu………năm 2022 

(Đối với tập thể) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị 

- Số lượng cán bộ công chức, viên chức hiện nay thuộc đơn vị: ….người 

- Số lượng cán bộ công chức, viên chức đăng ký tham gia phong trào thi đua 

đầu năm: ….người 

- Số lượng cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng (tập trung và 

không tập trung) từ 01 năm trở lên trong năm: …. người. 

- Số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị được 

đánh giá, phân loại: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:……..người. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ:………người. 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: ………..người. 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: ……….người 

+ Không xếp loại:……..người. 

2. Những khó khăn, thuận lợi tác động đến công tác thi đua, khen 

thưởng 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan. Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các 

chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các 

năm trước liền kề. 

- Đơn vị giảng dạy: thành tích trong đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kết 

quả ghi trong báo cáo tổng kết năm của đơn vị (ghi rõ số lượng giờ giảng các lớp, 

các bài viết, đề tài khoa học, hội thảo khoa học trong đó có bao nhiêu các bài viết, 

đề tài khoa học, hội thảo khoa học…) 

- Đơn vị thông tin, xuất bản, báo chí: thành tích theo kết quả ghi trong báo 

cáo tổng kết năm của đơn vị (ghi cụ thể số lượng các sản phẩm sách, tạp chí, kỷ 

yếu… đã xuất bản, các công trình khoa học, đề tài khoa học…) 

- Đơn vị chức năng tham mưu, hành chính – hậu cần: thành tích trong công 

tác tham mưu và công tác khác được giao; tham mưu xây dựng các quy định quản 

lý (quy chế, hướng dẫn…) 



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 

thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Hoạt động và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức đảng, 

đoàn thể. 

5. Tóm tắt ngắn gọn, cụ thể, chi tiết theo yêu cầu tiêu chuẩn “nhân tố mới”, 

“mô hình mới” khi đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua cấp Học viện”, “Cờ thi 

đua của Chính phủ”. 

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

(Kê 05 năm gần đây) 

1. Danh hiệu thi đua: 

 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

   

   

   

 

2. Hình thức khen thưởng: 

 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

   

   

   

 

  
XÁC NHẬN CỦA 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

(Ký, đóng dấu) 

 


